
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN HOÀNG MAI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số:188/2020/HSST 

Ngày: 09/7/2020 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N D N QUẬN HOÀNG MAI  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

                                         : 

          -                    Ông Nguyễn Thế H  

                                   

1.Bà Nguyễn  Thị L  

2.Bà Nguyễn Thị B     

                  Bà Vi Thanh H - Thư ký Tòa án nhân dân quận H, thành 

phố Hà Nội.   

Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ  quậ   ,         ố    N            phiên 

tòa:  Bà Phạm Thị Ngọc M - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 7 năm 2020  tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận H  thành phố Hà 

Nội   t    s  th m c ng khai vụ án h nh s  thụ  ý số 202/2020 HSST ngày 18 tháng 

6 năm 2020  theo Quyết  ịnh  ưa vụ án ra   t    số 204/2020/HSST- QĐ ngày 23 

tháng 6 năm 2020  ối v i các  ị cáo:  

1.Lê Mạnh T, sinh năm 1994, tại Hà Nội; HKTT: Khu 1, xã Thất Khê huyện 

T, tỉnh L; Chỗ ở: Số 2, hẻm 243 74 57 phố N, phường T, quận H  Hà Nội; Ngh  

nghiệp: T  do  Ship qu n áo ; Tr nh  ộ văn hóa: 00/12; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Đ nh L  sinh năm 

1959   ã chết  và bà Lê Thị N  sinh năm 1957 ; Vợ: Nguyễn Thị Việt O  sinh năm: 

1997); Có 01 con sinh năm 2019;Theo danh chỉ  ản số 00098 do c ng an quận Hi 

 ập ngày 27/12/2020  ị cáo chưa có ti n án  ti n s . 

Bị cáo  ị  ắt  ngày 23/12 2019. Hiện  ang  ị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - 

C ng an TP Hà Nội.                                                  (Có mặt tại phiên tòa) 

2.Nguyễn Thanh T, sinh năm 1985 tại Hà Nội; HKTT: Số 6, ngách 281, 

 ường T, phường T quận H, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: Số 158  tổ 37  phường H, 
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quận H  Hà Nội; Ngh  nghiệp: Kh ng; Tr nh  ộ văn hóa: 07 12; Dân tộc: Kinh; Gi i 

tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T (sinh 

năm 1951   ã chết  và  à Nguyễn Thị H  sinh năm 1959); Gia   nh có  ị can  à con 

duy nhất;Theo danh chỉ  ản số 000100 do c ng an quận H  ập ngày 27/12/2020  ị 

cáo có 01 ti n s :- Năm 2011  ến năm 2013   i cai nghiện  ắt  uộc tại Trung tâm 

cai nghiện số 04  Ba V   Hà Nội; Ti n án: - Ngày 22 6 2016 TAND quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội    phạt 26 tháng tù giam v  tội Tàng trữ trái ph p chất ma túy  chưa 

xóa án tích). 

Bị cáo  ị  ắt ngày 23/12 2019. Hiện  ang  ị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - 

C ng an TP Hà Nội. 

                                                                      (Có mặt tại phiên tòa . 

3. Phùng Thị D, sinh năm 1982 tại Hà Nội; HKTT: Số 20  khu 8  V, Uông Bí, 

Q; Chỗ ở: Số 158  tổ 37  phường H  quận H, thành phố H; Ngh  nghiệp: Bán hàng 

ăn; Tr nh  ộ văn hóa: 10 12; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; T n giáo: Kh ng; Quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông Phùng Quang B sinh năm 1960  và  à Tr n Thị Đ (sinh 

năm 1960 ; Chồng là: Tr n Xuân H  sinh năm 1972 ; có 01 con sinh năm 2010.Theo 

danh chỉ  ản số 000 97 do c ng an quận H  ập ngày 27/12/2019  ị cáo có 01 ti n 

s :- Ngày 24/02/2009, Công an quận T, H    phạt hành chính v  hành vi Lừa  ảo 

chiếm  oạt tài sản; Ti n án: - Ngày 01 11 2010  Tòa án nhân dân quận Đ    10 

tháng tù v  tội Đánh  ạc  chưa  óa án tích . 

Bắt kh n cấp ngày 23/12 2019. Hiện  ang  ị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - 

C ng an thành phố Hà Nội. 

                                                                         (Có mặt tại phiên tòa . 

                                                   NỘI DUNG VỤ  N: 

Theo các tài  iệu có trong hồ s  và diễn  iến tại phiên tòa  nội dung vụ án  ược 

tóm tắt như sau:  

Khoảng 15h ngày 23 12 2019  tại 25 L  4 Đ  phường H  quận H, thành phố H, 

tổ c ng tác C ng an phường H kiểm tra  ối v i Lê Mạnh T và Nguyễn Thanh T  tại 

thời  iểm kiểm tra phát hiện tại gốc cây trư c c a số nhà 25 L  4  có 01  một  cốc 

nh a  ên trong có 01  một  túi ni on kích thư c 6 3 cm  ên trong chứa chất tinh thể 

màu trắng. Tại thời  iểm trên  cả 2  ối tượng   u kh ng nhận ma túy của m nh mà 

nói là của người còn  ại. Tổ c ng tác  ã  ập  iên  ản thu giữ niêm phong tang vật và 

 ưa  ối tượng v  trụ sở  àm rõ.  
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Tại c  quan C ng an  Nguyễn Thanh T và Lê Mạnh T, Phùng Thị D khai nhận: 

Trưa ngày 23 12 2019  Nguyễn Thanh T  ang ở nhà nghỉ cùng v i Phùng Thị D thì 

có bạn xã hội tên C  chưa rõ  ai  ịch) có nhờ hỏi mua hộp 5 05 gam ma túy  á . 

Nguyễn Thanh T có nhờ Phùng Thị D hỏi chỗ mua ma túy hộ. D liên hệ gọi  iện 

thoại từ số 0358758…  ến số 03334909… của Lê Mạnh T  ể hỏi mua ma túy, Lê 

Mạnh T  ồng ý bán ma túy v i giá  à 2.500.000  ồng. Sau  ó  Lê Mạnh T  ến nhà 

nghỉ Hồ L n i D  ang ở) gặp D. Tại  ây  D cho Nguyễn Thanh T gặp Lê Mạnh T  ể 

cả 2 cùng mang ma túy  ến bán cho Cg (C  ang ở nhà nghỉ Trúc Mai 2). Nguyễn 

Thanh T và Lê Mạnh T cùng  i trên một  e máy  ến n i C  ang ở  trên  ường  i khi 

qua trường cấp 2 , Lê Mạnh T có mua một cốc nư c và uống hết. Sau  ó  Lê Mạnh T 

mang theo chiếc cốc trên. Khi  ến trư c c a số nhà 25 Lô 4, Lê Mạnh T lấy trong 

người túi nilon chứa ma túy cho vào cốc nh a và  ể vào gốc cây trư c c a số nhà 

trên. Sau  ó  cả hai bị tổ c ng tác c ng an phường H bắt thu giữ vật chứng như  ã 

nêu trên. 

Ngoài ra, Phùng Thị D và Lê Mạnh T khai nhận khoảng 05h00’ ngày 

23/12/2019, Phùng Thị D  ã gọi  iện thoại và mua của túi ma túy  á của Lê Mạnh T 

v i giá 200.000  ồng  ể v  s  dụng nhưng chưa kịp s  dụng thì bị c  quan C ng an 

 ến kiểm tra, D  ã t  nguyện giao nộp gói ma túy  á trên cho. 

V  vật chứng thu giữ:  

C  quan c ng an thu giữ của Lê Mạnh T 01  iện thoại di  ộng Redmi màu  en 

số thuê  ao 0333490…  số Imei  1 : 867863046218189; số Imei  2  

8678630466918184, 01 xe máy JANUS màu trắng BKS: 29D2-17901 số khung: 

051.498; số máy: 051492.  

Thu giữ của Nguyễn Thanh T: 01 túi ni on kích thư c 6 3cm  ên trong chứa 

chất tinh thể màu trắng; tạm giữ 01  iện thoại nhãn hiệu SYMPHONY màu  anh 

 en  Imei (1): 3532/3089213708  Imei  2 : 353213089213716; 01  iện thoại nhãn 

hiệu Ite  màu  anh  en  Imei  1 ; 357216080131684  Imei  2  357216081031692; 01 

 iện hoại nhãn hiệu Lenovo màu  en có số Imei  1  868695026142602  Imei  2  

868695026203206. 

Đối v i chiếc  e máy nhãn hiệu Janus, BKS: 29D2 – 179.01; số khung: 

051498; số máy: 051492 qua tra cứu tại phòng CSGT – CATP Hà Nội  ăng ký 

mang tên Nguyễn Thị H SN: 1987;  ịa chỉ: số 269 phường T  Hai Bà Trưng  Hà 

Nội . Chị H tr nh  ày năm 2018 chị mua và  ăng ký chiếc  e máy trên  ể s  dụng 

nhưng  ến cuối năm 2018 chị H kh ng có nhu c u s  dụng chiếc  e nữa và  ã  án 

cho người khác  hiện tại chị H kh ng nh  th ng tin của người mua. Lê Mạnh T khai 
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nhận mượn chiếc  e máy trên của người  ạn  ã hội m i quen  T kh ng  iết họ tên 

tuổi và  ịa chỉ. Đối v i 01  iện thoại di  ộng Redmi màu  en số thuê  ao 

0333490966  số Imei  1 : 867863046218189; số Imei  2  8678630466918184 thu 

giữ của Lê Mạnh T, T khai s  dụng  ể  iên  ạc hàng ngày và  iên  ạc v i D bán ma 

túy. 

Đối v i 03 chếc  iện thoại thu giữ của Nguyễn Thanh T, T khai 01  iện thoại 

nhãn hiệu SYMPHONY màu  anh  en  Imei  1 : 3532 3089213708  Imei  2 : 

353213089213716 và 01  iện thoại nhãn hiệu Ite  màu  anh  en  Imei  1 ; 

357216080131684, Imei (2) 357216081031692  à của D  ưa cho T  ể T  iên  ạc v i 

Lê Mạnh T  ể mua  án ma túy  còn  ại 01  iện thoại nhãn hiệu Lenovo màu  en có 

số Imei  1  868695026142602  Imei  2  868695026203206  à của T, T s  dụng  ể 

 iên  ạc v i  ối tượng tên C  ể  án ma túy. 

Đối v i  ối tượng tên C  C  quan  i u tra  ã tiến hành dẫn giải T  ến nhà nghỉ 

Trúc Mai  nhưng  ác  ịnh kh ng có khách thuê phòng tên C từ ngày 20 12 2019  ến 

ngày 23 12 2019. Hiện C  quan Cảnh sát  i u tra – C ng an quận H chưa  ác  ịnh 

 ược danh tính của C nên kh ng có căn cứ  ể. 

C  quan c ng an dẫn giải Nguyễn Thanh T  ến n i Phùng Thị D  ang ở tại 

Nhà nghỉ L, quận H, Hà Nội  ể  ưa  ối tượng D v   àm rõ. Tại c  quan c ng an  D 

t  giao nộp 01  một  túi ni on chứa ma túy  á kích thư c 02 03cm. 

Ngày 25 12 2019  C  quan Cảnh sát  i u tra – C ng an quận Hoàng Mai tiến 

hành khám   t kh n cấp n i ở của Nguyễn Thanh T tại số 157 tổ 37 quận H  n i ở 

của Phùng Thị D tại phòng 301 nhà nghỉ H, phường T, quận H  n i ở của Lê Mạnh T 

tại số 2 hẻm 143 74 57 N, phường T,  quận H Hà Nội   u kh ng phát hiện và thu 

giữ g   iên quan  ến vụ án.  

C  quan  i u tra  ã ra quyết  ịnh trưng c u giám  ịnh  ối v i số ma túy trên. 

Kết quả giám  ịnh tại  ản kết  uận giám  ịnh số 8536 KLGĐ-PC09 ngày 

31/12/2019 và kết  uận giám  ịnh số 8679 KLGĐ-PC09 của Phòng kỹ thuật h nh s  

- C ng an thành phố Hà Nội kết  uận: 

- Tinh thể màu trắng  ên trong 01 túi ni  ng mà Phùng Thị Dung t  giao nộp  à 

ma túy  oại Methamphetamine  khối  ượng: 0 301 gam. 

- Tinh thể màu trắng  ên trong 01 túi ni  ng thu giữ tại gốc cây trư c c a nhà 

Lô 4 phường H  quận H – Hà Nội  à ma túy  oại Methamphetamine có khối  ượng: 

3,740 gam. 

Bản cáo trạng số 200/CT - VKS - HM ngày 09/10/2020 của Viện kiểm sát  

nhân dân quận H  thành phố Hà Nội: Truy tố Lê Mạnh T, Nguyễn Thanh T v  tội 

Mua  án trái ph p chất ma túy  Phùng Thị D v  tội “Tàng trữ trái ph p chất ma túy” 
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và tội “Mua  án trái ph p chất ma túy” theo quy  ịnh tại Đi u 249; Đi u 251 Bộ  uật 

H nh s  năm 2015  s a  ổi   ổ sung năm 2017. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận H th c hành quy n c ng tố tại phiên 

tòa  sau khi phân tích tính chất  mức  ộ hành vi phạm tội của  ị cáo vẫn giữ nguyên 

quan  iểm truy tố  ị cáo. Đ  nghị Hội  ồng   t    áp dụng: 

- Khoản 2 Đi u  251;  iểm s khoản 1 Đi u 51  Đi u 38 Bộ  uật h nh s  năm 

2015  s a  ổi  ổ sung năm 2017  ối v i  ị cáo Lê Mạnh T. 

- Khoản 1 Đi u  251;  iểm s khoản 1 Đi u 51   iểm h khoản 1 Đi u 52; Đi u 

38 Bộ  uật h nh s  năm 2015  s a  ổi  ổ sung năm 2017  ối v i  ị cáo Nguyễn 

Thanh T. 

- Khoản 1 Đi u  251; khoản 1 Đi u 249;  iểm s khoản 1 Đi u 51   iểm h 

khoản 1 Đi u 52; Đi u 38; Đi u    i u v  tổng hợp h nh phạt  Bộ  uật h nh s  năm 

2015  s a  ổi  ổ sung năm 2017  ối v i  ị cáo Phùng Thị D. 

 X  phạt:  

Bị cáo Lê Mạnh T từ  8 năm 06 tháng tù  ến 09 năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày  ắt kh n cấp 23/12/2019. 

Bị cáo Nguyễn Thanh T từ 05  năm tù  ến 05 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày  ắt kh n cấp 23/12/2019. 

Bị cáo Phùng Thị D từ  05 năm tù  ến 05 năm 06 tháng tù v  tội “Mua  án trái 

ph p chất ma túy” và  22 tháng tù  ến 26 tháng tù v  tội “Tàng trữ trái ph p chất ma 

túy” . Tổng hợp h nh phạt cho cả hai tội là 6 năm 10 tháng tù  ến 7 năm 08 tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày  ắt kh n cấp 23/12/2019. 

-V  h nh phạt  ổ sung:  Đ  nghị miễn hình phạt  ằng ti n  ối v i các  ị cáo.   

- V      ý vật chứng:  

+ Tịch thu tiêu hủy 01 bao niêm phong bên trong có 01 túi ni on kích thư c 

6 3cm chứatinh thể màu trắng ma túy  oại Methamphetamine có khối  ượng: 3 740 

gam; 01  ao niêm phong  ên trong có 01 túi ni on chứa tinh thể màu trắng  oại 

Methamphetamine  khối  ượng: 0 301 gam. 

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nư c 01  iện thoại di  ộng Redmi màu  en số Imei 

 1 : 867863046218189; số Imei  2  8678630466918184; 01  iện thoại nhãn hiệu 

SYMPHONY màu  anh  en  Imei  1 : 3532 3089213708  Imei  2 : 

353213089213716; 01  iện thoại nhãn hiệu Ite  màu  anh  en  Imei  1 ; 

357216080131684, Imei (2) 357216081031692; 01  iện thoại nhãn hiệu Lenovo 

màu  en có số Imei  1  868695026142602, Imei (2) 868695026203206 thu giữ của 

 ị cáo Lê Mạnh T. 
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+ Trả  ại cho  ị cáo Lê Mạnh T 01 xe máy JANUS màu trắng BKS: 29D2-

17901 số khung: 051.498; số máy: 051492 kh ng  iên quan  ến việc phạm tội nhưng 

tạm giữ  ể  ảm  ảo thi hành án. 

Tại phiên tòa: Các bị cáo khai nhận như  ời  ã khai tại c  quan  i u tra và thừa 

nhận hành vi Mua  án trái ph p chất ma túy và Tàng trữ trái ph p chất ma túy. Các 

bị cáo thừa nhận  ản cáo trạng Viện kiểm sát truy tố tại phiên tòa h m nay  à hoàn 

toàn  úng v i hành vi của các  ị cáo  ã th c hiện. 

Các  ị cáo kh ng có tranh  uận g  v i  ời  uận tội của  ại diện Viện kiểm sát 

nhân dân quận Hoàng Mai  Hà Nội. 

Lời nói sau cùng của các  ị cáo: Bị cáo nhận thức  ược hành của m nh  à vi 

phạm pháp  uật h nh s . Đ  nghị Hội  ồng   t     em   t giảm nhẹ h nh phạt cho  ị 

cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên c  sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài  iệu trong hồ s  vụ án  ã  ược 

tranh tụng tại phiên tòa  Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau:  

 V  hành vi  quyết  ịnh tố tụng của C  quan cảnh sát  i u tra C ng an quận H, 

Đi u tra viên  Viện kiểm sát nhân dân quận H  Kiểm sát viên trong quá tr nh  i u 

tra, truy tố  ã  ược th c hiện  úng v  th m quy n  tr nh t   thủ tục  ược quy  ịnh 

trong Bộ  uật tố tụng h nh s . Quá tr nh  i u tra và tại phiên tòa cả  a  ị cáo không 

có ý kiến khiếu nại v  hành vi  quyết  ịnh của c  quan tiến hành tố tụng  người tiến 

hành tố tụng; Do  ó các hành vi  quyết  ịnh tố tụng của các c  quan tiến hành tố 

tụng  người tiến hành tố tụng  ã th c hiện   u hợp pháp.  

 V  chứng cứ  ác  ịnh các  ị cáo có tội: Lời khai của ba  ị cáo tại phiên tòa 

phù hợp v i  ời khai của các  ị cáo tại c  quan  i u tra  v i  ời khai của người  àm 

chứng  kết  uận giám  ịnh số 8536 KLGĐ-PC09 ngày 31 12 2019 và kết  uận giám 

 ịnh số 8679 KLGĐ-PC09 của Phòng kỹ thuật h nh s  - C ng an thành phố Hà Nội 

v  tang vật thu giữ của  ị cáo và các tài  iệu  chứng cứ khác có trong hồ s  vụ án có 

 ủ c  sở kết  uận: Ngày 23 12 2019  Nguyễn Thanh T có nhờ Phùng Thị D mua hộ 

ma túy  ể  án kiếm  ời  Phùng Thị D có gọi  iện cho Lê Mạnh T  ể hỏi mua ma túy  

Lê Mạnh T  ồng ý và  em 01 gói ni ong chứa 3 740 gam Methaphetamin  ến nhà 

nghỉ hồ L  ường G  n i Phùng Thị D và Nguyễn Thanh T  ang nghỉ ở  ó. Sau  ó  

Nguyễn Thanh T và Lê Mạnh T   ã cùng nhau  em số ma túy trên  ể  em  án  khi 

 ến số 25 L  4 - H – quận H – HN th   ị tổ c ng tác CAP H kiểm tra và phát hiện 

 ắt giữ  thu hồi vật chứng.  

Đối chiếu v i quy  ịnh của pháp  uật  hành vi của các  ị cáo  ủ yếu tố cấu 

thành tội “Mua bán trái ph p chất ma túy” theo quy  ịnh tại Đi u 251 Bộ  uật h nh 
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s  năm 2015  s a  ổi   ổ sung năm 2017. Riêng hành vi của  ị cáo Phùng Thị D còn 

 ủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái ph p chất ma túy” theo quy  ịnh tại khoản 1 

Đi u 249 - Bộ  uật h nh s  năm 2015  s a  ổi   ổ sung năm 2017  nên cáo trạng của 

Viện kiểm sát nhân dân quận H    nghị truy tố   t    cả  a  ị cáo hoàn toàn có căn 

cứ  úng quy  ịnh của pháp  uật. 

X t hành vi phạm tội của các  ị cáo  à nguy hiểm cho  ã hội   âm phạm chính 

sách  ộc quy n của Nhà nư c v  quản  ý chất ma tuý   àm  an truy n tệ nạn  ã hội  

ảnh hưởng sức khoẻ con người   à nguyên nhân dẫn  ến những vi phạm pháp  uật 

khác  tác  ộng  ấu t i t nh h nh trật t  trị an  ã hội ở  ịa phư ng. Việc mua  án trái 

ph p chất ma tuý cũng  à nguyên nhân chính  àm  ây truy n căn  ệnh HIV- AIDS 

 ang  à một mối  e doạ của toàn c u. Các bị cáo  à người  ủ tuổi chịu trách nhiệm 

h nh s  có   y  ủ năng   c hành vi  có hiểu  iết pháp  uật nhưng  ã th c hiện hành 

vi phạm pháp  uật v i  ỗi cố ý. Do vậy c n phải     ý nghiêm  ối v i những người 

phạm  oại tội này. Các bị cáo phạm tội nghiêm trọng nên c n có mức h nh phạt 

nghiêm khắc  ể răn  e và phòng ngừa chung. 

V  t nh tiết tăng nặng  giảm nhẹ trách nhiệm h nh s :  

Bị cáo Lê Mạnh T không có t nh tiết tăng nặng trách nhiệm h nh s .  

Bị cáo Nguyễn Thanh T và  ị cáo Phùng Thị D   u có 01 ti n s   ã hết thời 

hiệu và 01 ti n án chưa  óa án tích. L n phạm tội này của cả  ị cáo thuộc trường 

hợp tái phạm   ược quy  ịnh tại  iểm h khoản 1 Đi u 52 Bộ  uật h nh s . Tại phiên 

tòa và tại c  quan  i u tra cả  a  ị cáo khai  áo thành kh n nên các  ị cáo  ược 

hưởng t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  quy  ịnh tại  iểm s khoản 1 Đi u 51 

BLHS năm 2015  s a  ổi  ổ sung năm 2017.  

V  nhân thân: Bị cáo Nguyễn Thanh T và Phùng Thị D   u có 01 ti n án chưa 

xóa án tích và 01 ti n s  tuy  ã hết thời hiệu nhưng hiện  ị cáo  à  ối tượng nghiện 

ma túy  ã  ược pháp  uật     ý nhi u   n nhưng kh ng chịu s a chữa  thể hiện  ị 

cáo có nhân thân  ấu  c n     ý nghiêm khắc h n  ối v i hai  ị cáo m i  ấy  ó  àm 

 ài học tu dưỡng cho  ản thân. 

 V  quyết  ịnh h nh phạt: Sau khi  em   t tính chất mức  ộ hành vi phạm tội  

t nh tiết tăng nặng  giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  và nhân thân của  ị cáo. X t thấy 

c n phải áp dụng h nh phạt tù nghiêm khắc và tư ng  ứng  ể cách  y các  ị cáo ra 

khỏi  ã hội một thời gian nhằm giáo dục  ị cáo trở thành người c ng dân có ích và 

cũng như phòng ngừa chung. 

V  h nh phạt  ổ sung: Các bị cáo kh ng có ngh  nghiệp  kh ng có khả năng 

kinh tế nên miễn phạt ti n  ối v i các  ị cáo. 

V      ý vật chứng:  
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+ Tịch thu tiêu hủy 01 bao niêm phong bên trong có 01 túi ni on kích thư c 

6 3cm chứatinh thể màu trắng ma túy  oại Methamphetamine có khối  ượng: 3 740 

gam; 01  ao niêm phong  ên trong có 01 túi ni on chứa tinh thể màu trắng  oại 

Methamphetamine  khối  ượng: 0,301 gam. 

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nư c 01  iện thoại di  ộng Redmi màu  en số Imei 

 1 : 867863046218189; số Imei  2  8678630466918184; 01  iện thoại nhãn hiệu 

SYMPHONY màu  anh  en  Imei  1 : 3532 3089213708  Imei  2 : 

353213089213716; 01  iện thoại nhãn hiệu Ite  màu  anh  en  Imei  1 ; 

357216080131684, Imei (2) 357216081031692; 01  iện thoại nhãn hiệu Lenovo 

màu  en có số Imei  1  868695026142602, Imei (2) 868695026203206 thu giữ của 

 ị cáo Lê Mạnh T. 

+Do chiếc  e máy  ị cáo Lê Mạnh T s  dụng vào việc phạm tội  kh ng khai rõ 

 ược mượn  e của ai  chiếc  e kh ng có trong c  sở dữ  iệu vật chứng  o  ó c n 

phải Tịch thu phát mại sung ngân sách nhà nư c 01 xe máy JANUS màu trắng BKS: 

29D2-17901 số khung: 051.498; số máy: 051492 kh ng  iên quan  ến việc phạm tội 

nhưng tạm giữ  ể  ảm  ảo thi hành án. 

V  án phí và quy n kháng cáo:  

Các bị cáo phải chịu 200.000  ồng án phí h nh s  s  th m và có quy n kháng 

cáo theo quy  ịnh của pháp  uật. 

              n,  

QU  T ĐỊNH: 

 Căn cứ khoản 2 Đi u  251;  iểm s khoản 1 Đi u 51  Đi u 38 Bộ  uật h nh s  

năm 2015  s a  ổi  ổ sung năm 2017  ối v i  ị cáo Lê Mạnh T. 

Căn cứ khoản 1 Đi u  251;  iểm s khoản 1 Đi u 51   iểm h khoản 1 Đi u 52; 

Đi u 38 Bộ  uật h nh s  năm 2015  s a  ổi  ổ sung năm 2017  ối v i  ị cáo Nguyễn 

Thanh T. 

Căn cứ khoản 1 Đi u  251; khoản 1 Đi u 249;  iểm s khoản 1 Đi u 51   iểm h 

khoản 1 Đi u 52; Đi u 38; Đi u 55 - Bộ  uật h nh s  năm 2015  s a  ổi  ổ sung năm 

2017  ối v i  ị cáo Phùng Thị D. 

Căn cứ Đi u 106  Đi u 331  Đi u 332, Đi u 333 của Bộ  uật tố tụng h nh s  

năm 2015; Đi u 23 Nghị quyết số 326 2016  UBTVQH14 ngày 30 12 2016 quy  ịnh 

v  mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản  ý và s  dụng án phí và  ệ phí Tòa án; Khoản 

1 Mục I Danh mục án phí   ệ phí Tòa án  an hành kèm theo nghị quyết   ối v i cả 

 a  ị cáo . 

Xử phạt:  
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Bị cáo Lê Mạnh T 08 (Tám) năm 04(bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt giữ 23/12/2019. 

Bị cáo Nguyễn Thanh T 05(Năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giữ 

23/12/2019. 

Bị cáo Phùng Thị D  05(Năm) năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy” và 18 (Mười tám) tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng 

hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 06(sáu) năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bắt giữ 23/12/2019. 

- V  h nh phạt  ổ sung:  Đ  nghị miễn hình phạt  ằng ti n  ối v i các  ị cáo.   

- Về xử lý vật chứng:  

+ Tịch thu tiêu hủy 01 bao niêm phong bên trong có 01 túi ni on kích thư c 

6 3cm chứatinh thể màu trắng ma túy  oại Methamphetamine có khối  ượng: 3 740 

gam; 01 bao niêm phong bên trong có 01 túi ni on chứa tinh thể màu trắng  oại 

Methamphetamine  khối  ượng: 0 301 gam. 

+ Tịch thu phát mại sung ngân sách nhà nư c 01  iện thoại di  ộng Redmi 

màu  en số Imei  1 : 867863046218189; số Imei  2  8678630466918184; 01  iện 

thoại nhãn hiệu SYMPHONY màu  anh  en  Imei  1 : 3532 3089213708  Imei  2 : 

353213089213716; 01  iện thoại nhãn hiệu Ite  màu  anh  en  Imei  1 ; 

357216080131684, Imei (2) 357216081031692; 01  iện thoại nhãn hiệu Lenovo 

màu  en có số Imei  1  868695026142602, Imei (2) 868695026203206 thu giữ của 

 ị cáo Lê Mạnh T. 

+ Tịch thu phát mại sung ngân sách nhà nư c 01 xe máy JANUS màu trắng 

BKS: 29D2-17901 số khung: 051.498; số máy: 051492 kh ng  iên quan  ến việc 

phạm tội nhưng tạm giữ  ể  ảm  ảo thi hành án. 

 (  ệ      vậ    ứ g đ  g  ưu g ữ  ạ  k o vậ    ứ g      ụ       à          

sự quậ      eo P  ếu   ậ  vậ    ứ g số 000241/PNVC ngày 12 tháng 6  ă  2020).  

-Về án phí và quyền kháng cáo:  

Mỗi  ị cáo phải chịu 200.000  Hai trăm ngh n   ồng ti n án phí h nh s  s  

th m và  ược quy n kháng cáo  ản án trong hạn 15  Mười  ăm  ngày kể từ ngày 

tuyên án.  
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N     ậ   

-              quậ   oà g      

-    g    quậ   oà g      

-      ụ        quậ   oà g      

-      o  

-  ưu    s  vụ       

        T.M HỘI ĐỒNG X T X     TH M 

        Th m phán – Ch  t a phiên t a 

 

 

 

 

 

                   Nguyễn Thế H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Mỗi  ị cáo phải chịu 200.000  Hai trăm ngh n   ồng ti n án phí h nh s  s  th m và 

 ược quy n kháng cáo  ản án trong hạn 15  Mười  ăm  ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

                                                    Hội đồng xét xử 
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Các hội th m nhân dân                              Th m phán - Ch  toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA  N NH N D N                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN HOÀNG MAI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 

BIÊN BẢN NGHỊ  N 

 

Vào hồi      giờ     phút ngày 28 tháng 5 năm 2019. 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai  phòng nghị án  

Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

 ThÈm ph¸n - Chñ tọa phiªn toµ: Ông Nguyễn Thế Hùng 

 C¸c héi thÈm nh©n d©n:          1  Bà Nguyễn Thị B nh  

                                                  2/ Bà Nguyễn Thị Lan 

TiÕn hµnh nghÞ ¸n vụ h nh s  s  th m thụ  ý số:   /2020/HSST ngày 26/3/2020  

®èi víi bÞ c¸o Lê Mạnh Tùng  Nguyễn Thanh Tùng  Phùng Thị Dung. 

C¨n cø  ĐiÒu 299; ĐiÒu 326 của Bé luËt tè tông h×nh sù. 

Căn cứ các chứng cứ và tài  iệu  ã  ược  em   t tại phiên tòa  kết quả tranh 

tụng tại phiên Tòa  các quy  ịnh của pháp  uật.  

    Héi ®ång xÐt xö th¶o luËn, biểu quyết, quyÕt ®Þnh các vÊn ®Ò của vụ án 

như sau: 



 

 

12 

 

1.Vụ án kh ng thuộc trường hợp tạm   nh chỉ hoặc trả hồ s   ể  i u tra  ổ 

sung. 

2. Chứng cứ  tài  iệu do C  quan  i u tra  Đi u tra viên  Viện kiểm sát  Kiểm 

sát viên   ị cáo  người  àm chứng cung cấp  úng tr nh t  tố tụng  à hợp pháp kh ng 

 ị khiếu nại. 

3. Căn cứ: 

- Khoản 2 Đi u  251;  iểm s khoản 1 Đi u 51  Đi u 38 Bộ  uật h nh s  năm 

2015  s a  ổi  ổ sung năm 2017  ối v i  ị cáo Lê Mạnh Tùng. 

-Khoản 1 Đi u  251;  iểm s khoản 1 Đi u 51   iểm h khoản 1 Đi u 52; Đi u 

38 Bộ  uật h nh s  năm 2015  s a  ổi  ổ sung năm 2017  ối v i  ị cáo Nguyễn 

Thanh Tùng. 

-Khoản 1 Đi u  251; khoản 1 Đi u 249;  iểm s khoản 1 Đi u 51   iểm h khoản 

1 Đi u 52; Đi u 38; Đi u    i u v  tổng hợp h nh phạt  Bộ  uật h nh s  năm 2015, 

s a  ổi  ổ sung năm 2017  ối v i  ị cáo Phùng Thị Dung. 

4. Xử phạt:  

Bị cáo Lê Mạnh Tùng từ         tháng tù  ến      tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày  ắt kh n cấp 25 12 2019. 

Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng từ         tháng tù  ến      tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày  ắt kh n cấp 25 12 2019. 

Bị cáo Phùng Thị Dung từ         tháng tù  ến      tháng tù v  tội “Mua  án trái 

ph p chất ma túy” và      từ         tháng tù  ến      tháng tù v  tội “Tàng trữ trái ph p 

chất ma túy” . Tổng hợp h nh phạt cho cả hai tội  à            tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày  ắt kh n cấp 25 12 2019. 

-V  h nh phạt  ổ sung:  Đ  nghị miễn hình phạt  ằng ti n  ối v i các  ị cáo.   

 Tiếp tục tạm giam  ị cáo Lê Mạnh Tùng  Nguyễn Thanh Tùng  Phùng Thị 

Dung  mỗi  ị cáo 45  Bốn mư i  ăm  ngày kể từ ngày tuyên án. 

5. Các bị cáo kh ng thuộc trường hợp miễn trách nhiệm h nh s   miễn h nh 

phạt. 

         6. VÒ ¸n phÝ vµ quyÒn kh¸ng c¸o:  

Căn cứ Đi u 136  Đi u 331  Đi u 333  Bé luËt tè tông h×nh sù; Điểm a khoản 

1 Đi u 23 Nghị quyết 326 UBTVQH14 ngày 30 12 2016 của Quốc hội quy  ịnh v  

mức thu  miễn  giảm  thu  nộp quản  ý và s  dụng án phí và  ệ phí Tòa án; Khoản 

1mục I ph n A danh mục án phí   ệ phí Tòa án  an hành kèm theoNghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14. 



 

 

13 

 

BÞ c¸o ph¶i nép 200.000 ®ồng ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm vµ cã quyÒn kh¸ng c¸o 

trong h¹n 15  Mười  ăm  ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. 

7. V      ý vật chứng: Căn cứ Đi u 106 Bộ  uật tố tụng h nh s ; khoản 1 Đi u 

47 Bộ  uật h nh s :  

+ Tịch thu tiêu hủy 01 bao niêm phong bên trong có 01 túi ni on kích thư c 

6 3cm chứatinh thể màu trắng ma túy  oại Methamphetamine có khối  ượng: 3 740 

gam; 01  ao niêm phong  ên trong có 01 túi ni on chứa tinh thể màu trắng  oại 

Methamphetamine  khối  ượng: 0 301 gam. 

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nư c 01  iện thoại di  ộng Redmi màu  en số Imei 

 1 : 867863046218189; số Imei  2  8678630466918184; 01  iện thoại nhãn hiệu 

SYMPHONY màu  anh  en  Imei  1 : 3532 3089213708  Imei  2 : 

353213089213716; 01  iện thoại nhãn hiệu Ite  màu  anh  en  Imei  1 ; 

357216080131684, Imei (2) 357216081031692; 01  iện thoại nhãn hiệu Lenovo 

màu  en có số Imei  1  868695026142602, Imei (2) 868695026203206 thu giữ của 

 ị cáo Lê Mạnh Tùng. 

+ Trả  ại cho  ị cáo Lê Mạnh Tùng 01 xe máy JANUS màu trắng BKS: 29D2-

17901 số khung: 051.498; số máy: 051492 kh ng  iên quan  ến việc phạm tội nhưng 

tạm giữ  ể  ảm  ảo thi hành án. 

 (  ệ      vậ    ứ g đ  g  ưu g ữ  ạ  k o vậ    ứ g      ụ       à          

sự quậ   oà g       eo P  ếu   ậ  vậ    ứ g số 0000… PNVC ngày 09   tháng 10 

 ă  2020).  

8. Hành vi  quyết  ịnh tố tụng của Đi u tra viên  Kiểm sát viên  người  ào 

chữa trong quá tr nh  i u tra  truy tố th c hiện  úng tr nh t  tố tụng  hợp pháp kh ng 

 ị khiếu nại. 

Kết quả các thành viên hội  ồng   t     iểu quyết v  toàn  ộ vấn    nêu trên: 

3/3. 

Biên  ản  ập  ong hồi 16 giờ 30 cùng ngày  các thành viên Hội  ồng   t    

nhất trí th ng qua và ký tên dư i  ây. 

Héi ®ång xÐt xö 

C¸c héi thÈm nh©n d©n                                   ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn 

toµ 
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